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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN AN PHÚ                                  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH AN GIANG  

 

Bản án số: 466/2020/HNGĐ-ST 

Ngày: 08-12-2020 

V/v “Tranh chấp hôn nhân gia đình, 

 ly hôn, nuôi con chung, cấp dưỡng, 

chia tài sản chung khi ly hôn” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quang Bảo
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Ngô Văn Thi;  

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ái 

- Thư ký phiên toà:
 
Bà Nguyễn Thị Thảo Ngân – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang 

tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Minh Triết – Kiểm sát viên. 

 Ngày  08  tháng 12 năm 2020, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện An Phú 

m  phiên toà   t    s  th m công khai v  án th  lý số: 352/2020/T  T-

HNGĐ ngày 06 tháng 10 năm 2020 v  việc “Tranh chấp hôn nhân và gia đình 

về ly hôn, nuôi con chung, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con và chia tài sản chung 

khi ly hôn” theo  uyết định đưa v  án ra   t    số: 603/2020/ ĐXX T-

HNGĐ ngày 20 tháng 11 năm 2020 gi a các đư ng s : 

Nguyên đơn: Bà Ph m Thị Kim M, sinh năm: 2001 

Cư trú: tổ 9, ấp VP, xã VHĐ, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

Bị đơn: Ông Hồ Văn S, sinh năm: 1992. 

Cư trú: Khu dân cư ấp VL, xã VL1, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

 (các đư ng s  có mặt t i phiên toà) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đ n kh i kiện, bản t  khai và các tài liệu kèm theo bà Ph m Thị 

Kim M trình bày: Hôn nhân gi a bà và ông S là do M mối được hai bên gia 

đình đồng ý, tổ chức lễ cưới vào năm 2019, ông bà có đăng ký kết hôn t i Uỷ 

ban nhân dân xã VL1 vào ngày 27/5/2019.  au khi kết hôn v  chung sống t i 

ấp VL, xã VL1. Bà ph  giúp gia đình còn ông S thì làm thuê, thu nhập bấp 

bênh không đủ lo cho gia đình.  

 ống chung với nhau đến khoảng h n 02 tháng thì mâu thuẫn vợ chồng 

bắt đầu phát sinh. Nguyên nhân là bà mang thai nên mất thu nhập, ông S thì 

không có trách nhiệm với vợ con, nên bà v  nhà mẹ ruột sinh sống đến ngày 

sinh n . Gia đình ông S không thăm hỏi, ông S không có trách nhiệm với vợ 

con. Từ khi sinh con đến nay đ u do gia đình bà chăm lo, nhi u lần bà nói 

chuyện với ông S nhưng vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, hai vợ 

chồng cứ  ảy ra tranh cãi đến nay. Nhận thấy tình cảm không còn nên bà 

quyết định ly hôn với ông S. 

V  con chung: Có 01 con chung tên Hồ Thành T, sinh ngày 11/01/2020, 

hiện do bà M nuôi dưỡng. Khi ly hôn bà M yêu cầu được tiếp t c nuôi con 

chung và yêu cầu ông S cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. 

V  tài sản chung: Khi cưới vợ chồng được cha mẹ chồng cho vàng cưới 

là 5,5 chỉ vàng 18kra và 5,5 chỉ vàng 24kra, hiện số vàng này do ông S đang 

quản lý, bà M yêu cầu được chia số tài sản chung theo quy định của pháp luật. 

V  nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đ n là ông Hồ Văn S trình bày: 

V  hôn nhân: Hôn nhân gi a ông và bà M đúng như lời bà M trình bày. 

Tuy nhiên vợ chồng không có mâu thuẫn gì, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 

ông là con út nên phải chăm lo cho cha mẹ già, công việc thì bấp bênh đôi lúc 

không đủ lo cho cuộc sống. Khi bà M mang thai và sinh con l i càng thêm khó 

khăn nên vợ chồng đôi lúc có  ảy ra cải vã, bà M tức giận bỏ v  nhà mẹ ruột 

sống cho đến nay. Nhi u lần ông tìm đến nhà cha mẹ vợ nói chuyện, thăm vợ 

con và hàn gắn tình cảm gia đình nhưng bị ngăn cản. Nay ông nhận thấy vẫn 

còn tình cảm vợ chồng nên không đồng ý ly hôn,  in Tòa được hàn gắn. 

V  con chung: Thống nhất với lời trình bày của bà M. Tuy nhiên ông 

không có khả năng cấp dưỡng nếu bà M không đủ đi u kiện nuôi dưỡng thì 

ông chấp nhận nuôi và không yêu cầu bà M phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

V  tài sản chung: Ông thống nhất với số tài sản chung bà M trình bày. 

Hiện nay số tài sản chung không còn do ông đã bán chi tiêu riêng không có 

đi u kiện trả l i, khi nào có ông sẽ g i l i cho bà M sau. 

V  nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 
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 uá trình tố t ng, Toà án đã th c hiện thủ t c v  việc công khai, tiếp 

cận chứng cứ. Các tài liệu chứng cứ các đư ng s  giao nộp đã được th m tra 

và công khai trong quá trình hòa giải, các đư ng s  không có ý kiến gì v  các 

tài liệu chứng cứ và t i phiên tòa không ai giao nộp bổ sung thêm tài liệu 

chứng cứ khác. 

Chứng cứ mà Tòa án thu thập được:  

T i biên bản  ác minh ngày 03/11/2020, ông Ph m Văn Tr là cha ruột 

của bà M trình bày: Hôn nhân của ông S – bà M là do M mối, được hai bên 

gia đình đồng ý, có tổ chức lễ cưới vào năm 2019.  au khi kết hôn cả hai v  

xã VL1 sinh sống, chung sống với nhau được vài tháng thì mâu thuẫn vợ 

chồng bắt đầu phát sinh, S nhi u lần đánh M trong lúc mang thai, tôi có nói 

chuyện và hàn gắn thì S hứa hẹn nhưng vẫn không thay đổi. Đến khi bà M 

mang thai được 6 tháng cần bồi bổ và ti n thăm khám thai thì ông S không lo 

được, nặng nhẹ bà M nhi u chuyện. Nhận thấy không thể chung sống được 

n a nên bà M quyết định v  nhà mẹ để sống. 

Từ khi bà M sinh con đến nay đã được 10 tháng nhưng gia đình ông S 

không thăm hỏi, không thể hiện được trách nhiệm của người làm cha. Nhi u 

lần bà M muốn nộp đ n nhưng gia đình khuyên ngăn, đến khoảng 02 tháng 

nay ông S có tới lui thăm con nhưng m c đích là để chia cắt mẹ con bà M. 

Nhận thấy không thể hàn gắn được n a nên khi bà M nộp đ n xin ly hôn, ông 

không ý kiến để bà M t  quyết định. 

T i phiên tòa, bà M, ông S bảo lưu ý kiến. 

Bà M  ác định vàng cưới chỉ còn 4,5 chỉ vàng 18K và 5,5 chỉ vàng 

24K. Yêu cầu chia đôi theo giá trị tài sản. 

Ông S thống nhất với bà M v  số vàng còn l i, đồng ý hoàn l i cho bà 

M ½ giá trị tài sản. V  con chung yêu cầu nuôi con, không đồng ý ly hôn, cấp 

dưỡng như bà M yêu cầu. 

Các đư ng s  thống nhất giá vàng 18K là 4.000.000 đồng/chỉ, vàng 

24K là 5.500.000 đồng/chỉ. 

 uan điểm của vị đ i diện Viện kiểm sát v  tuân thủ pháp luật của 

Th m phán trong quá trình tiến hành tố t ng như: Xác định quan hệ tranh 

chấp, tư cách người tham gia tố t ng, thu thập chứng cứ, thủ t c   t    vắng 

mặt … là hoàn toàn phù hợp với pháp luật tố t ng dân s . Đối với thành phần 

Hội đồng   t    không có thành viên nào thuộc đối tượng phải thay đổi, việc 

  t hỏi t i phiên tòa, thời h n   t    …được đảm bảo. 

V  nội dung: Yêu cầu của nguyên đ n có căn cứ nên đ  nghị chấp 

nhận. V  giá trị vàng đ  nghị công nhận s  thoả thuận của các bên.  
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V  án phí: Nguyên đ n phải chịu án phí v  hôn nhân và gia đình và án 

phí dân s  v  chia tài sản, bị đ n phải chịu án phí dân s  v  nghĩa v  cấp 

dưỡng và chia tài sản. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ s  v  án được th m tra t i 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận 

định: 

[1] V  thủ t c tố t ng:  Bà M kh i kiện yêu cầu được ly hôn, nuôi con 

chung, cấp dưỡng  và chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, căn cứ khoản 

1 Đi u 28 Bộ luật tố t ng dân s , đây là tranh chấp hôn nhân và gia đình v  ly 

hôn, nuôi con chung, nghĩa v  cấp dưỡng nuôi con và chia tài sản chung khi 

ly hôn. 

[2] V  th m quy n giải quyết: Ông S hiện đang cư trú t i xã VL1, 

huyện An Phú. Do đó, căn cứ vào khoản 1 Đi u 28, điểm a khoản 1, Đi u 35, 

điểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ luật tố t ng dân s  năm 2015 thì v  án thuộc 

th m quy n giải quyết của Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

[3] X t yêu cầu kh i kiện của bà Ph m Thị Kim M, Hội đồng   t    

nhận thấy; 

[3.1] V  hôn nhân: Hôn nhân gi a bà M và ông S mặc dù do M mối 

nhưng ông bà đồng ý t  nguyện tiến đến hôn nhân, có đăng ký kết hôn t i Uỷ 

ban nhân dân cấp có th m quy n nên là hôn nhân hợp pháp theo quy định t i 

Đi u 9 của  uật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

 uá trình tố t ng, bà M không đồng ý đoàn t , gi  nguyên yêu cầu kh i 

kiện. Ngoài ra, thời gian không chung sống là từ năm 2019 đến nay nhưng 

ông S và bà M đ u không có thiện chí hàn gắn l i tình cảm vợ chồng. T i 

phiên toà, ông S không đồng ý ly hôn nhưng không nêu ra được giải pháp để 

đoàn t , ông cũng không đồng ý cấp dưỡng nuôi con chung cho thấy khả năng 

đoàn t  là không thể. Mâu thuẫn gi a bà M và ông S còn phù hợp với lời trình 

bày của ông Ph m Văn Tr là cha ruột của bà M. X t thấy mâu thuẫn của bà M, 

ông S là trầm trọng, đời sống chung không thể tiếp t c, m c đích hôn nhân 

không đ t được nên Hội đồng   t    chấp nhận cho bà M và ông S được ly 

hôn theo quy định t i Đi u 56 của  uật hôn nhân và gia đình. 

[3.2] V  con chung: Trong quá trình chung sống bà M và ông S có 01 

con chung tên Hồ Thành T, sinh ngày 11/01/2020, hiện do bà M nuôi dưỡng. 

Khi ly hôn, bà M yêu cầu được tiếp t c nuôi con và yêu cầu ông S phải cấp 

dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật.  

X t thấy, từ khi không còn chung sống đến nay, cháu T đ u do bà M 

nuôi d y. Ngoài ra, cháu T hiện nay chưa đủ 36 tháng tuổi. Do đó, căn cứ 
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khoản 3 Đi u 81  uật hôn nhân và gia đình đồng thời để đảm bảo đi u kiện 

sống và phát triển ổn định của con chung, Hội đồng   t    quyết định tiếp t c 

giao cháu T cho bà M được nuôi d y.  

V  nghĩa v  cấp dưỡng: Theo quy định của pháp luật, khi ly hôn bên 

không nuôi con phải có nghĩa v  cấp dưỡng nuôi con. Bà M yêu cầu ông S 

phải cấp dưỡng nuôi con là phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy 

định t i phần III Công văn số 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 quy định: 

“…Trong đó mức đóng góp phí tổn nuôi dưỡng, giáo d c con tối thiểu không 

dưới 1/2 (một phần hai) mức lư ng tối thiểu do Nhà nước quy định t i thời 

điểm   t    s  th m đối với một người con”. Hội đồng   t    nhận thấy, t i 

thời điểm   t    mức lư ng tối thiểu Nhà nước quy định là 1.490.000 

đồng/tháng, đồng thời cháu T chưa đủ 18 tuổi nên theo yêu cầu bà M, ông S 

phải cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng là 745.000 đồng cho đến khi con đủ 

18 tuổi. Thời gian bắt đầu cấp dưỡng là khi bản án có hiệu l c pháp luật. 

Bà M cùng các thành viên gia đình không được cản tr  ông S trong việc 

thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo d c con. Vì lợi ích của con, theo yêu 

cầu của người thân thích của con, c  quan có th m quy n, Tòa án có thể quyết 

định thay đổi người tr c tiếp nuôi con, buộc cấp dưỡng nuôi con chung…d a 

trên các căn cứ do pháp luật quy định. 

[3.3] V  tài sản chung: Bà M và ông S thống nhất có số tài sản chung 

gồm 4,5 chỉ vàng 18kra và 5,5 chỉ vàng 24kra, hiện ông S đang quản lý. 

 Ông S và bà M thống nhất chia theo quy định pháp luật tuy nhiên theo 

trình bày của ông S hiện số vàng này không còn do ông đã bán chi tiêu riêng 

mà không có s  đồng ý của bà M. Do đó, Hội đồng   t      t thấy nên chia 

theo giá trị tài sản, t i thời điểm   t    các đư ng s  thống nhất giá vàng 

18kra là 4.000.000 đồng/chỉ; vàng 24 kra là 5.500.000 đồng/chỉ. Tổng giá trị 

là 48.250.000 đồng, mỗi người được hư ng là 24.125.000 đồng. Ông S có 

nghĩa v  hoàn l i cho bà M 24.125.000 đồng 

[3.4] V  nợ chung: Bà M và ông S không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

không xem xét. 

[4] V  án phí: Bà M phải chịu án phí hôn nhân gia đình s  th m và án 

phí dân s  s  th m v  việc chia tài sản chung. Ông S phải chịu án phí dân s  

s  th m v  việc cấp dưỡng và chia tài sản chung 

Vì các lẽ trên, 

QUY T ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Đi u 28, điểm a Khoản 1 Đi u 39, Khoản 4 Đi u 147,   

Đi u 273 và Đi u 280 của Bộ luật tố t ng dân s ; các Đi u 9, Đi u 56, Đi u 

58 của  uật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; điểm a Khoản 5 Đi u 27 Nghị 
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quyết 326/2016/UBTV H14 của Ủy ban thường v   uốc hội khóa 14 hướng 

dẫn v  án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên x : Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của bà Ph m Thị Kim 

M. 

          V  hôn nhân: Bà Ph m Thị Kim M được ly hôn với ông Hồ Văn S. 

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 53 ngày 27/5/2019 của Uỷ ban 

nhân dân xã VL1, huyện An Phú, tỉnh An Giang không còn giá trị pháp lý khi 

bản án có hiệu l c pháp luật. 

          V  con chung, nghĩa v  cấp dưỡng: Bà M được tiếp t c nuôi cháu Hồ 

Thành T, sinh ngày 11/01/2020. Ông S có nghĩa v  cấp dưỡng nuôi con với 

mức cấp dưỡng 745.000 đồng/ tháng đến khi con đủ 18 tuổi. Thời điểm th c 

hiện cấp dưỡng khi bản án có hiệu l c pháp luật. 

Bà M cùng các thành viên gia đình không được cản tr  ông S trong việc 

thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo d c con chung. 

Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của người thân thích của con, c  quan 

có th m quy n, Toà án có thể quyết định thay đổi người tr c tiếp nuôi con, 

buộc cấp dưỡng nuôi con chung d a trên các căn cứ do pháp luật quy định. 

           V  tài sản chung:  ố tài sản chung gồm 4,5 chỉ vàng 18kra và 5,5 chỉ 

vàng 24kra, tổng giá trị là 48.250.000 đồng. Buộc ông Hồ Văn S có nghĩa v  

hoàn trả cho bà M số ti n 24.125.000 đồng. 

            Kể từ ngày có đ n yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành  ong tất cả các khoản ti n, hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản ti n lãi của số ti n còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định t i khoản 2 Đi u 468 Bộ luật dân s  tư ng ứng với thời gian chưa thi 

hành án. 

 V  án phí: Bà Ph m Thị Kim M phải chịu 300.000 đồng án phí hôn 

nhân gia đình s  th m và 1.206.125 đồng án phí dân s  s  th m, được khấu 

trừ vào ti n t m ứng án phí theo biên lai thu số 004803 ngày 05/10/2020 của 

Chi c c Thi hành án dân s  huyện An Phú (bà M nộp bổ sung 906.125 đồng). 

Ông S phải chịu án phí dân s  s  th m là 1.506.125 đồng. 

          Trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 08/12/2020), các 

đư ng s  được quy n kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 

  t    phúc th m.   

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định t i Đi u 2  uật Thi 

hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân 

s  có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Đi u 6, Đi u 7 và 
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Đi u 9  uật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy 

định t i Đi u 30  uật thi hành án dân s . 

 

                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

* Nơi gủi:                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh AG; 

- VK ND tỉnh AG; 

- VKS H. AP; 

- THADS H. AP; 

- UBND xã VL1, H.AP; 

- Các đư ng s ; 

-  ưu H  + VP.                                                  

                                                   Nguyễn Quang Bảo 

                                                                

              

 

 


